Trường THPT Dương Quảng Hàm  
BẢNG TỔNG HỢP SỐ TIẾT, SỐ BUỔI GIÁO VIÊN COI THI CUỐI KÌ I 
NĂM HỌC 2021-2022
	TT
	Họ tên
	Số tiết kiểm tra
	Số buổi coi
	Ngày coi thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	29/12/

2021
	31/12/

2021
	04/01/

2022
	

	1 
	Nguyễn Minh Tân
	6
	3
	X
	X
	GS
	

	2 
	Triệu Văn Hưng
	8
	3
	X
	X
	X
	

	3 
	Nguyễn Văn Nam
	6
	3
	X
	X
	X
	

	4 
	Nguyễn Thu Phương A
	6
	3
	X
	X
	X
	

	5 
	Đào Thị Phương Liên
	6
	3
	X
	X
	X
	

	6 
	Phan Thị Kim Ngân
	6
	3
	X
	X
	X
	

	7 
	Giang Thị Phương B
	6
	3
	X
	X
	X
	

	8 
	Giang Thị Ánh Tuyết
	6
	3
	X
	X
	X
	

	9 
	Đỗ Trung Hiếu
	2
	1
	CNTT
	CNTT
	CNTT
	

	10 
	Lương Thị Hòa
	6
	3
	X
	X
	X
	

	11 
	Nguyễn Văn Hải
	6
	3
	GS
	GS
	X
	

	12 
	Trần Huy Tuân
	
	1
	     CNTT
	CNTT
	CNTT
	

	13 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	5
	2
	X
	X
	
	

	14 
	Nguyễn Huy Hoàng
	6
	3
	X
	X
	X
	

	15 
	Nguyễn Văn Đăng
	3
	2
	X
	X
	
	

	16 
	Lý Minh Hòa
	5
	2
	
	X
	X
	

	17 
	Nguyễn Thị  Mai Hương
	3
	1
	
	
	X
	

	18 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	5
	2
	X
	
	X
	

	19 
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	5
	2
	
	X
	X
	

	20 
	Nguyễn Thị Chi
	4
	1
	X
	X
	
	

	21 
	Nguyễn Thị K. Chi
	6
	3
	X
	X
	DP
	

	22 
	Nguyễn Thị Hường
	5
	2
	X
	X
	
	

	23 
	Triệu Thị Dịu
	4
	1
	
	X
	X
	

	24 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	3
	1
	
	GS
	X
	

	25 
	Nguyễn Thị Hòa
	5
	2
	
	X
	X
	

	26 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	6
	3
	X
	X
	DP
	

	27 
	Vũ Thị thu Huyền
	6
	3
	X
	X
	X
	

	28 
	Lê Thị Huệ
	6
	3
	X
	X
	X
	

	29 
	Lê Thị Tiệp
	4
	1
	X
	
	X
	

	30 
	Cao Thị Ngọc Hà
	15
	3
	X
	GS
	X
	

	31 
	Nguyễn Thị Thúy
	15
	3
	X
	X
	X
	

	32 
	Nguyễn Thị Kim Huế
	16
	3
	X
	X
	X
	

	33 
	Nguyễn Đức Thuận
	11
	3
	X
	X
	X
	

	34 
	Vũ Thị Thanh Giang
	13
	3
	X
	X
	X
	

	35 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	17
	3
	X
	X
	X
	

	36 
	Hoàng Nghĩa Kiên
	4
	1
	CNTT
	CNTT
	CNTT
	

	37 
	Lê Thị Thu Hiền
	7
	3
	X
	X
	X
	

	38 
	Đặng Thị Hiền
	8
	3
	X
	X
	X
	

	39 
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	6
	3
	X
	X
	X
	

	40 
	Nguyễn Thị Nhi
	5
	2
	X
	
	X
	

	41 
	Ngô Minh Hà
	
	
	GS
	
	GS
	

	
	Tổng số GT
	
	
	30
	30
	30
	


PHÂN CÔNG GV VÀO CÁC PHÒNG COI THI CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2021-2022

	Thứ tư ngày 29/12/2021
	Thứ sáu ngày 31/12/2021
	Thứ ba ngày 04/0112/2022

	 LỚP 
	GV COI THI
	 LỚP 
	GV COI THI
	 LỚP 
	GV COI THI

	12A1
	Nguyễn Văn Đăng
	12A1
	Nguyễn Văn Đăng
	12A1
	Nguyễn Thị Kim Anh

	12A2
	Lê Thị Tiệp
	12A2
	Nguyễn T.Hồng Nhung
	12A2
	Lê Thị Tiệp

	12A3
	Nguyễn Thị Kim Dung
	12A3
	Nguyễn Thị Kim Dung
	12A3
	Nguyễn Thị Kim Dung

	12A4
	Nguyễn Đức Thuận
	12A4
	Nguyễn Đức Thuận
	12A4
	Nguyễn Đức Thuận

	12A5
	Nguyễn Thu Phương
	12A5
	Nguyễn Thu Phương
	12A5
	Nguyễn Thu Phương

	12A6
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	12A6
	Nguyễn Thị Hòa
	12A6
	Nguyễn Thị Thu Hiền

	12A7
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	12A7
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	12A7
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh

	12A8
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	12A8
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	12A8
	Triệu Văn Hưng

	12A9
	Triệu Văn Hưng
	12A9
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	12A9
	Nguyễn Thị Bích Hồng

	12A10
	Nguyễn Thanh Tuấn
	12A10
	Nguyễn Thanh Tuấn
	12A10
	Lê Thị Huệ

	11A1
	Đào Thị Phương Liên
	11A1
	Đào Thị Phương Liên
	11A1
	Đào Thị Phương Liên

	11A2
	Vũ Thị Thanh Giang
	11A2
	Vũ Thị Thanh Giang
	11A2
	Vũ Thị Thanh Giang

	11A3
	Nguyễn Thị Kim Huế
	11A3
	Nguyễn Thị Kim Huế
	11A3
	Nguyễn Thị Kim Huế

	11A4
	Lương Thị Hòa
	11A4
	Lương Thị Hòa
	11A4
	Lương Thị Hòa

	11A5
	Nguyễn Thị Chi
	11A5
	Nguyễn Thị Chi
	11A5
	Nguyễn Thị Thúy

	11A6
	Nguyễn Văn Nam
	11A6
	Nguyễn Văn Nam
	11A6
	Nguyễn Văn Nam

	11A7
	Nguyễn Thị Thúy
	11A7
	Triệu Thị Dịu
	11A7
	Triệu Thị Dịu

	11A8
	Nguyễn Minh Tân
	11A8
	Nguyễn Minh Tân
	11A8
	Nguyễn Văn Hải

	11A9
	Nguyễn Thị Nhi
	11A9
	Nguyễn Thị Thúy
	11A9
	Nguyễn Thị Nhi

	11A10
	Nguyễn T. Hồng Nhung
	11A10
	Lý Minh Hòa
	11A10
	Lý Minh Hòa

	10A1
	Phan Thị Kim Ngân
	10A1
	Phan Thị Kim Ngân
	10A1
	Phan Thị Kim Ngân

	10A2
	Giang Thị Phương
	10A2
	Giang Thị Phương
	10A2
	Giang Thị Phương

	10A3
	Nguyễn Thị Hường
	10A3
	Nguyễn Thị Hường
	10A3
	Nguyễn Thị Hòa

	10A4
	Lê Thị Thu Hiền
	10A4
	Lê Thị Huệ
	10A4
	Lê Thị Thu Hiền

	10A5
	Lê Thị Huệ
	10A5
	Lê Thị Thu Hiền
	10A5
	Nguyễn Thị Mai Hương

	10A6
	Giang Thị ánh Tuyết
	10A6
	Giang Thị ánh Tuyết
	10A6
	Giang Thị ánh Tuyết

	10A7
	Vũ Thị Thu Huyền
	10A7
	Vũ Thị Thu Huyền
	10A7
	Vũ Thị Thu Huyền

	10A8
	Đặng Thị Hiền
	10A8
	Đặng Thị Hiền
	10A8
	Đặng Thị Hiền

	10A9
	Cao Thị Ngọc Hà
	10A9
	Nguyễn Huy Hoàng
	10A9
	Cao Thị Ngọc Hà

	10A10
	Nguyễn Huy Hoàng
	10A10
	Triệu Văn Hưng
	10A10
	Nguyễn Huy Hoàng

	Giám sát
	Nguyễn Văn Hải
Ngô Minh Hà
	Giám sát
	Nguyễn Thị Kim Anh
Cao Thị Ngọc Hà

Nguyễn Văn Hải

	Giám sát
	Nguyễn Minh Tân
Ngô Minh Hà

	
	Trực: Công nghệ thông tin
	-Khối 10: Trần Huy Tuân;

-Khối 11: Hoàng Nghĩa Kiên

-Khối 12: Đỗ Trung Hiếu


                                                                                                                     BAN GIÁM HIỆU
